CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: QUAY PHIM CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ
Mã học phần: 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học sau các học phần cơ sở 

· Tính chất: Là học phần chuyên ngành bắt buộc

II. Mục tiêu học phần:

· Về kiến thức:

· Trình bày được các bước của quá trình ghi nhận một bức ảnh của các máy phim và các máy kỹ thuật số hiện đại

· Trình bày được các khái niệm liên quan đến nhiếp ảnh: Khẩu độ, tốc độ, ISO, tiêu cự, ĐOF

· Có được các kiến thức cơ bản về quay phim 
· Về kỹ năng:

· Sử dụng các chức năng cơ bản của một máy ảnh DSLR và có thể đọc hiểu được tài liệu hướng dẫn sử dụng

· Có thể thực hiện các thao tác chụp ảnh: Đo sáng, lấy nét, bố cục ảnh, điều chỉnh các thông số và chế độ chụp ảnh

· Có thể quay được đoạn phim đơn giản
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có ý thức trách nhiệm trong tác nghiệp thiết kế.

· Rèn luyện khả năng tự học, tư duy sáng tạo.

· Phối hợp làm việc theo nhóm
III. 
Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: MÁY ẢNH
	3
	3
	0
	 

	2
	Bài 2: ỐNG KÍNH
	3
	3
	0
	 

	3
	Bài 3: NGUỒN SÁNG
	3
	1
	2
	 

	4
	Bài 4: BỐ CỤC CHỤP ẢNH
	9
	3
	6
	 

	5
	Bài 5: ẢNH PHONG CẢNH
	9
	2
	6
	1

	6
	Bài 6: ẢNH CHÂN DUNG
	6
	2
	4
	 

	7
	Bài 7: ẢNH TĨNH VẬT
	9
	1
	7
	1

	8
	Bài 8: MÁY QUAY- KỸ THUẬT QUAY PHIM
	3
	 
	3
	 

	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: MÁY ẢNH



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng 

- Phân biệt được các loại máy ảnh.

2. Nội dung bài:


1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành nhiếp ảnh thế giới
1.2 Phân loại máy ảnh:

1.2.1 Máy cơ: Chỉnh thao tác bằng tay, chụp bằng phim

1.2.2  Máy điện tử: Tự động điều khiển các chức năng, chụp bằng phim

1.2.3  Máy ảnh kỹ thuật số:

1.3 Thao tác máy ảnh :

1.3.1 Tư thế cầm máy ảnh khung đứng:

1.3.2 Tư thế cầm máy ảnh khung ngang

1.4  Các bộ phận của máy ảnh :

1.5 Máy ảnh khung ngắm thẳng (Rangefinder):

1.6  Tốc độ chụp của máy ảnh

1.7 Khẩu độ = Độ mở của cửa điều sáng

1.8  Máy ảnh kỹ thuật số
1.8.1  Khái niệm về ảnh số :

1.8.2  Nguyên tắc vận hành của máy ảnh số

1.8.3  - Kích cở bộ cảm biến hình ảnh:

1.8.4  Độ phân giải hình ảnh của nhiếp ảnh Kỹ thuật số :

1.8.5  Các tính năng thông dụng
Bài 2: ỐNG KÍNH



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng.

- Phân biệt và sử dụng các lạo ống kính phù hợp.

2. Nội dung chương:
2.1 CẤU TẠO ỐNG KÍNH

2.1.1 Ống kính tiêu cự ngắn

2.1.2 Ống kính tiêu cự dài

2.2  GÓC CHỤP ẢNH THEO TIÊU CỰ CỦA ỐNG KÍNH
2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều sâu ảnh trường 

2.3  ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG 

Bài 3: NGUỒN SÁNG



Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng chọn vị trí của nguồn sáng

2. Nội dung chương:

3.1  Hiệu quả của các hướng chiếu sáng:

3.2  Hướng sáng thuận: 

3.3 Hướng xiêng (Chếch ¼)

3.4 Hướng sáng bên

3.5  Hướng sáng chếch ngược

ÁNH SÁNG NGƯỢC (CONTRE SOLEIL)

3.8  Nguồn sáng nhân tạo:

3.8.1 Đèn Tungsteng

3.8.1 Đèn Néon :

3.8.1 Đèn Flash.

Bài 4: BỐ CỤC CHỤP ẢNH






Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng  áp dụng kiến thức để bố cục không gian ảnh chụp 1 cách hợp lý.

2. Nội dung chương:

4.1 Tỉ lệ vàng

4.2  Các cách làm nổi bật chủ đề

4.2.1 Chủ đề có sắc độ sáng → bối cảnh đậm

4.2. 2 Chủ đề có sắc độ sậm → bối cảnh sáng

4.3 Đặc tính của các đường nét cơ bản:

4.3.1 Đường thẳng đứng:

4.3.2 - Đường nằm ngang

4.3.3 - Đường cong

4.3.4- Đường tổng hợp (gảy khúc):

4.4  Đặc tính các loại bố cục chính :

4.4.1  Bố cục cân đối :  

4.4.2 Bố cục không cân đối

4.5 Các dạng bố cục :

4.5.1 Các dạng tiền cảnh :  

4.5.2 Dạng hình học :  

4.5.3 Dạng chữ cái

4.5.4  Tái bố cục : (bố cục lần 2)

.

Bài 5: ẢNH PHONG CẢNH



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng chụp được ảnh phong cảnh có giá trị thực tiễn.

2. Nội dung chương:

5.1. Khái niệm
5.2. Các loại ảnh phong cảnh


5.2.1 Phong cảnh thiên nhiên


5.2.2 Phong cảnh sinh hoạt


5.2.3 Phong cảnh kiến trúc.

5.3. Kỹ thuật thực hiện



5.3.1  Độ nhạy sáng ISO:

5.3.2   Các ống kính :

5.3.3 - Khung ảnh :

5.3.4 - Khẩu độ của ống kính:

5.3.5 - Tầm đặt máy

5.4. Các hướng chiếu sáng

5.4.1 Hướng chiếu sáng thuận:

5.4.2 - Hướng chiếu sáng xiên:

5.4.3 - Hướng chiếu sáng ngược

Bài 6: ẢNH CHÂN DUNG






Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng  

- Chụp được ảnh chân dung có giá trị nghệ thuật   

2. Nội dung chương:

6.1 Khái niệm.

6.2 Các thể loại ảnh chân dung

6.2.1 Anh chân dung lưu niệm
6.2.2 Anh chân dung nghệ thuật

6.3 Kỹ thuật thực hiện

6.3.1 Độ nhạy sáng ISO:

6.3.2 Các ống kính :

6.3.3 Khung ảnh

6.3.4 Hậu cảnh:

6.3.5 Điểm lấy nét

6.3.6 Vị trí của chủ đề trên khung ảnh:

6.3.7 Tầm đặt máy

6.3.8 Góc độ chụp ,góc nhìn

Bài 7  : ẢNH TĨNH VẬT



Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng chụp được ảnh tĩnh vật có giá trị thực tiễn.

   2. Nội dung chương:

7.1 Khái niệm.

7.2 Các loại ảnh tĩnh vật

7.2.1 Ảnh tĩnh vật nghệ thuật:

7.2..2  Ảnh tĩnh vật quảng cáo:

7.3 Các trang thiết bị thực hiện ảnh tĩnh vật:


7.3.1 Phim
7.3.2 Ống kính

7.3.3 Phông màn vải hoặc giấy
7.3.4 Hắt sáng

7.3.5 Đèn chiếu sáng
7.3.6 Khẩu độ chụp

7.4 Ánh sáng
7.4.1 Hướng chiếu sáng thuận
7.4.2 Hướng chiếu sáng ngược
7.4.3 Hướng chiếu sáng xiên

Bài 8  : MÁY QUAY VÀ KỸ THUẬT QUAY PHIM




Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng dùng thiết bị để quay những đoạn phim ngắn.

   2. Nội dung chương:

8.1 Giới thiệu về máy quay

8.2 Những điều cần chú ý trong kỹ thuật quay phim
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học, phòng thực hành máy tính, máy chiếu

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Photoshop, máy ảnh
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

Nội dung:

· Kiến thức: Trình bày lại các khái niệm bài học

· Kỹ năng: Ứng dụng được các kiến thức trong bài học, Tạo được các bức ảnh theo chủ đề.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác và chuyên cần.

2. Phương pháp: 

	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	Điểm danh, đánh giá thái độ học tập, thảo luận, bài kiểm tra viết,  đánh giá mẫu
	20%

	2
	Kiểm tra đánh giá định kỳ
	Thảo luận, bài kiểm tra viết, đánh giá mẫu
	30%

	3
	Thi cuối kỳ
	Bài tập lớn
	50%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Lớp chuyên ngành thiết kế đồ họa
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: Học qua sản phẩm thiết kế ứng dụng cụ thể
· Đối với giáo viên: Đặt vấn đề, giảng giải, thuyết trình, minh họa, trình bày thao tác mẫu.

· Đối với người học: Lắng nghe, ghi chép, giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra,  ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật đã được học vào sản phẩm

3. Những trọng tâm cần chú ý: - Cấu trúc chính của 1 máy ảnh.

- Các kỹ thuật chụp ảnh

- Tính sáng tạo trong nghệ thuật chụp ảnh
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Ben Long, Complete Digital Photography (Nhiếp ảnh cơ bản), NXB Bách Khoa Hà Nội, 2018
[2]. Bùi Minh Sơn, Đường vào nghệ thuật nhiếp ảnh (Nhiếp ảnh Cơ bản) , NXB  Hồng Đức, 2018

[3]. Bùi Minh Sơn, Đường vào nghệ thuật nhiếp ảnh (Kỹ năng và sáng tạo) , NXB  Hồng Đức, 2018

[4]. Bùi Minh Sơn, Đường vào nghệ thuật nhiếp ảnh (Ngôn ngữ hình ảnh) , NXB  Hồng Đức, 2018
.5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

